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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững  

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận   

  

 

Thực hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng phủ 

Chính phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-

2025; Quyết định số 2879/QĐ-BNN-TCLN ngày 29/7/2022 của Bộ Nông nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 

809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

Phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số hoạt động về lâm 

nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 7024/KH-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển 

lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Phát triển lâm nghiệp thực sự trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật theo hướng 

hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, liên kết theo chuỗi từ phát 

triển rừng, bảo vệ rừng, sử dụng rừng đến chế biến và thương mại lâm sản; quản 

lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững diện tích rừng và diện tích đất quy 

hoạch cho phát triển lâm nghiệp; phát huy tiềm năng, vai trò và tác dụng của 

rừng để đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 

góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với bảo vệ môi 

trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng, tăng cường khả 

năng thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động tiêu cực do thiên tai, 

giảm phát thải khí nhà kính, hấp thụ, lưu giữ các-bon từ rừng, góp phần thực 

hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước 

khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26); góp phần bảo vệ quốc 

phòng, an ninh. 
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2. Mục tiêu cụ thể 

- Bảo vệ và phát triển bền vững đối với toàn bộ diện tích rừng hiện có và 

diện tích rừng được tạo mới trong giai đoạn 2021-2025; góp phần phấn đấu tỷ lệ 

che phủ rừng toàn tỉnh đến năm 2025 đạt 49%; tiếp tục nâng cao năng suất, chất 

lượng rừng, đáp ứng yêu cầu về cung cấp nguyên liệu cho sản xuất và tiêu dùng, 

phòng hộ và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu tác động 

tiêu cực do thiên tai, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân 2-3%/năm. 

- Phát triển dịch vụ môi trường rừng, đa dạng hóa và mở rộng các nguồn 

thu phù hợp với quy định của pháp luật; tổng thu tiền dịch vụ môi trường rừng 

tăng bình quân từ 1-2%/năm. 

- Góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người tham gia các hoạt 

động bảo vệ và phát triển rừng; phấn đấu đến năm 2025 mức thu nhập bình quân 

của người làm nghề rừng tăng 2 lần so với năm 2020. 

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng 

Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đặc biệt là đối với diện tích rừng tự 

nhiên; thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; 100% diện 

tích rừng, đất rừng giao các chủ rừng và diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê 

(hiện do địa phương quản lý) được quản lý hiệu quả. Tiếp tục đưa vào khoán 

bảo vệ rừng và hỗ trợ bảo vệ rừng nhằm quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện 

có; trong đó: 

- Thực hiện khoán bảo vệ rừng theo Chương trình phát triển lâm nghiệp 

bền vững: 134.953,64 lượt ha. 

- Tiểu dự án 1, dự án 3 “Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn 

với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân” thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025: 208.093 lượt ha.  

- Hỗ trợ bảo vệ rừng đặc dụng theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TT: 

58.968,00 lượt ha. 

- Hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên là rừng sản xuất tại các công ty lâm nghiệp: 

33.036,45 lượt ha; hỗ trợ cộng đồng vùng đệm: 54 cộng đồng. 

Thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại 02 Vườn quốc 

gia: Núi Chúa, Phước Bình và các khu rừng có tính đa dạng sinh học cao trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng rừng 

Tập trung rà soát, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp 
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nhằm phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng rừng, cụ thể: 

a) Đối với rừng tự nhiên: 

Tổ chức thực hiện khoanh nuôi xúc tiến tái sinh với diện tích 17.905 lượt 

ha; trong đó: 

+ Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững: 12.935 lượt ha. 

+ Tiểu dự án 1, dự án 3 “Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn 

với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân” thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025 là 4.970 lượt ha. 

Thực hiện hiệu quả các biện pháp kỹ thuật lâm sinh để nuôi dưỡng, làm 

giàu rừng tự nhiên.  

b) Đối với rừng trồng: 

Tập trung triển khai trồng rừng tập trung với diện tích 1.305 ha; trong đó:  

- Trồng rừng đặc dụng, phòng hộ: 1.005 ha. 

- Trồng rừng sản xuất: 300 ha.    

c) Trồng cây phân tán: 2.023,85 nghìn cây. 

d) Chăm sóc rừng phòng hộ đặc dụng trong giai đoạn đầu tư: 4.467,22 ha. 

đ) Các hoạt động phát triển rừng khác: 

- Trồng cây dược liệu dưới tán rừng: 60 ha. 

- Trồng rừng mô hình: 70 ha. 

- Trồng rừng vành đai xanh: 350 ha. 

- Nâng cấp nuôi dưỡng rừng trồng: 600 ha. 

3. Quản lý rừng bền vững  

- Thực hiện phương án quản lý rừng bền vững: Đẩy mạnh triển khai thực 

hiện, đảm bảo các đơn vị chủ rừng được giao quản lý lý rừng và đất rừng trên 

địa bàn tỉnh đã được phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững áp dụng triển 

khai thực hiện trong thời gian tới. 

- Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững: Từng bước 

đẩy mạnh các hoạt động phát triển rừng, nâng cao chất lượng rừng, phấn đấu đạt 

các tiêu chí để đăng ký chứng chỉ quản lý rừng bền vững. 

4. Đầu tư các hoạt động bảo vệ rừng khác 

- Xây dựng mới, nâng cấp trụ sở làm việc; xây dựng mới Trạm bảo vệ 

rừng; sữa chữa, nâng cấp trạm bảo vệ rừng; xây mới Chốt quản lý bảo vệ rừng 

liên ngành; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp chốt bảo vệ rừng; xây bể chứa nước phục 
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vụ chữa cháy rừng; xây dựng, sửa chữa cải tạo các tuyến đường tuần tra bảo vệ 

rừng kết hợp PCCCR; nâng cấp, cải tạo, sửa chữa vườn ươm; xây dựng đường 

lâm nghiệp; xây dựng bảng tuyên truyền cấm lửa, cấm chặt; xây dựng bảng nội 

quy; đoc đạc, cắm mốc ranh giới rừng. 

- Đầu tư hệ thống giám sát rừng thông minh. 

- Tổ chức các hoạt động chuyên đề: điều tra, đánh giá rừng tự nhiên ngoài 3 

loại; điều tra, đánh giá diện tích có cây gỗ tái sinh thành rừng; điều tra, đánh giá 

rừng trồng nằm trong hiện trạng đất nông nghiệp thành rừng; điều tra, đánh giá 

diện tích núi đất, núi đá lên diện tích có cây gỗ tái sinh. 

- Mua sắm trang thiết bị.  

5. Các hoạt động, dự án mang tính chất đặc thù 

- Nâng cao năng lực về quản lý rừng bền vững. 

- Điều tra, đánh giá, giám sát tài nguyên rừng. 

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong quản lý, điều tra, giám sát 

tài nguyên rừng; phát triển hệ thống thông tin quản lý ngành và chuyển đổi số 

trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình; nâng cao năng lực thực hiện 

giám sát, đánh giá thực hiện ngành lâm nghiệp và các hoạt động khác được cấp 

thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Về hoàn thiện cơ chế, chính sách  

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đầu tư hiện hành 

theo quy định của pháp luật.  

- Rà soát, đánh giá, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách hiện 

hành hoặc đề xuất xây dựng chính sách mới để thực hiện Chương trình; tăng 

cường công tác hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện pháp luật 

về lâm nghiệp.  

- Đổi mới cơ chế, chính sách nhằm huy động đa dạng các nguồn lực cho 

phát triển lâm nghiệp nói chung và phát triển lâm nghiệp gắn với giảm nghèo 

bền vững ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền 

núi. 

2. Về tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các nội dung của Chương 

trình, Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá 

nhân liên quan và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh để tổ chức triển khai thực 

hiện Chương trình đạt hiệu quả. 
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- Tăng cường truyền thông về vai trò, giá trị kinh tế, xã hội, môi trường, vai 

trò của rừng với giảm phát thải khí nhà kính, hấp thụ và lưu giữ các-bon, ứng 

phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ quốc phòng và an ninh của rừng; nâng cao nhận 

thức về phát triển rừng bền vững, rừng trồng gỗ lớn có năng suất, chất lượng 

cao, sử dụng lâm sản có nguồn gốc hợp pháp; phổ biến pháp luật về lâm nghiệp 

cho người dân, nâng cao ý thức xã hội về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa 

cháy rừng, phòng chống chặt, phá rừng trái pháp luật.  

3. Về quản lý quy hoạch rừng và đất rừng 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh 

Thuận giai đoạn 2016-2025. tăng cường, chủ động phối hợp rà soát, tích hợp 

đầy đủ số liệu thông tin về rừng, đất rừng trong Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch lâm 

nghiệp quốc gia và các quy hoạch có liên quan đảm bảo đồng bộ, thống nhất 

nhằm quản lý chặt chẽ, hiệu quả đối với diện tích rừng, đất rừng trên địa bàn 

tỉnh; bảo đảm quản lý rừng bền vững; khai thác, sử dụng rừng gắn với bảo tồn 

tài nguyên thiên nhiên, nâng cao giá trị kinh tế của rừng và giá trị văn hóa, lịch 

sử; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế của 

người dân.  

- Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác, xử lý kiên quyết các vi phạm pháp luật về mua, bán, chuyển nhượng 

rừng và đất rừng trái pháp luật. 

- Tiếp tục giao rừng, cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư và các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật để đảm bảo toàn 

bộ diện tích rừng đều có chủ rừng thực sự; đồng thời nâng cao hiệu quả trong 

quản lý rừng, phát triển rừng. 

- Khuyến khích các hình thức liên doanh, liên kết hợp tác trong trồng rừng, 

phát triển rừng, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung phục vụ sản xuất, chế 

biến gỗ và lâm sản.  

4. Kiện toàn, đổi mới tổ chức sản xuất 

- Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý 

ngành lâm nghiệp tinh gọn, thống nhất, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên 

nghiệp. 

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của 

các công ty lâm nghiệp nhà nước; khuyến khích hình thành các công ty cổ phẩn, 

và các hình thức liên kết hợp tác giữa các chủ rừng trong phát triển rừng sản 

xuất để hình thành vùng nguyên liệu tập trung phù hợp với quy hoạch lâm 

nghiệp quốc gia và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai thực 

hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành lâm nghiệp.  

- Tổ chức sản xuất theo liên kết chuỗi, từ trồng rừng, khai thác rừng, chế 

biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh 

tranh; khuyến khích hình thành các doanh nghiệp lớn, có uy tín, có thương hiệu 
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trong sản xuất, chế biến gỗ và lâm sản gắn với vùng nguyên liệu.  

- Khuyến khích hình thành các hiệp hội hỗ trợ phát triển rừng sản xuất, các 

sản phẩm lâm sản ngoài gỗ…; nâng cao năng lực cho chủ rừng, doanh nghiệp 

trong tổ chức sản xuất.  

- Tiếp tục nghiên cứu, phát triển và nhân rộng mô hình trồng cây dược liệu 

dưới tán rừng tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất, nâng cao 

thu nhập; khai thác và tận dụng lợi thế nền lâm nghiệp nhiệt đới, xây dựng và 

phát triển các vùng sản xuất quy mô lớn và các loại hình du lịch sinh thái bền 

vững gắn với bảo vệ, phát triển rừng.  

5. Khoa học, công nghệ và khuyến lâm  

- Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên 

cứu chọn tạo giống cây rừng bản địa đưa vào trồng rừng; kỹ thuật thâm canh 

rừng và trồng rừng gỗ lớn; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong 

các khâu trồng rừng, khai thác, chế biến gỗ và lâm sản để nâng cao năng suất, 

chất lượng; công tác bảo tồn đa dạng sinh học, khai thác hiệu quả lợi ích từ 

nguồn gen. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo, chuyển giao công nghệ và hoạt 

động khuyến lâm. Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong phát triển, nâng 

cao năng suất, chất lượng rừng trồng sản xuất; quản lý nguyên liệu và sản xuất 

sản phẩm lâm sản từ gỗ rừng trồng.  

- Khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư, người dân đầu tư vào lĩnh vực lâm 

nghiệp để bảo vệ, phát triển rừng, từng bước xã hội hóa nghề rừng, nâng cao 

chất lượng, trữ lượng rừng và tăng tỷ lệ che phủ rừng. Tiếp tục duy trì và nhân 

rộng mô hình giao khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, trồng 

rừng, các mô hình nông lâm kết hợp gắn với phát triển sinh kế bền vững cho 

người dân sống ven rừng. 

- Đầu tư tăng cường năng lực quản lý, điều phối, giám sát ngành lâm 

nghiệp. Duy trì, phát triển và sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu về theo 

dõi, giám sát đánh giá Chương trình gắn với công tác thống kê ngành lâm 

nghiệp; phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả điều tra, đánh giá tài nguyên rừng; 

tăng cường năng lực báo cáo, đảm bảo thông suốt, kịp thời, hiệu quả, phục vụ 

công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý, điều hành. Thực hiện chuyển đổi số và sử dụng trí tuệ nhân tạo 

trong theo dõi, giám sát, quản lý tài nguyên rừng và phòng cháy, chữa cháy 

rừng. 

6. Phát triển nguồn nhân lực 

- Khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp và các tổ chức 

đào tạo thực hiện hợp tác trong đào tạo, nâng cao kỹ năng cho lao động của 

doanh nghiệp. Mở rộng các hình thức đào tạo nghề gắn với chuyển giao công 

nghệ, chuyển giao kỹ thuật và quy trình sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi 

trường.  
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- Tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân 

lực ngành lâm nghiệp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. 

7. Hợp tác quốc tế và xúc tiến thương mại  

- Tranh thủ nguồn vốn của các chương trình, dự án để phát triển lâm 

nghiệp; trong đó, ưu tiên các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển rừng ven biển 

gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; quản lý rừng bền vững và 

chứng chỉ rừng; giảm phát thải khí nhà kính, hấp thụ, lưu giữ các-bon từ rừng, 

dịch vụ môi trường rừng; các chương trình, dự án nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực trong ngành lâm nghiệp.  

- Chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường các hoạt động xúc tiến 

thương mại, mở rộng thị trường; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong tiêu 

thụ và thương mại lâm sản; đảm bảo hài hòa lợi ích của người sản xuất và người 

tiêu dùng; tạo động lực thị trường, thúc đẩy sản xuất lâm nghiệp phát triển.  

8. Huy động các nguồn vốn  

Thực hiện đa dạng nguồn vốn để thực hiện Chương trình, tăng cường huy 

động vốn từ các nguồn đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp và hỗ trợ của các 

tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; vốn đối ứng, tham gia đóng góp của người 

dân, đối tượng thụ hưởng, để thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi Chương 

trình, đảm bảo không trùng lặp với các Chương trình, dự án khác. Việc huy 

động, quản lý, sử dụng các nguồn vốn để triển khai các nhiệm vụ của Chương 

trình thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.  

9. Lồng ghép, phối hợp với các Chương trình, đề án khác  

- Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình với các 

Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định của pháp luật về cơ chế quản lý, 

tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; các Chương trình, dự án 

liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn nhằm huy động tối 

đa các nguồn vốn để thực hiện hiệu quả các Chương trình.  

- Phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược 

phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo 

Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Kế 

hoạch 7024/KH-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện 

Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 

2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và các Chương trình, đề án trong lĩnh vực 

lâm nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Kế hoạch đang trong quá trình thực hiện.  

10. Quản lý, điều hành thực hiện Chương trình 

Căn cứ Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm 

nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 
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2173/QĐ-BCĐ ngày 17/11/2021 về thành lập Văn phòng thường trực Chương 

trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Thuận, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo Chương 

trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Ninh Thuận tổ chức triển khai thực 

hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tại địa 

phương theo quy định hiện hành. 

IV. NHU CẦU VỐN  

Tổng nhu cầu vốn là 538.665,19 triệu đồng; trong đó: 

- Vốn Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn: 445.913,55 

triệu đồng. 

- Vốn tiểu dự án 1, dự án 3 “Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững 

gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân” thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025: 92.751,64 triệu 

đồng. 

- Huy động nguồn vốn từ các Chương trình mục quốc gia, vốn sự nghiệp, 

vốn huy động hợp pháp khác để triển khai hiệu quả các nội dung của Chương 

trình. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 

có hiệu quả các nội dung của Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và 

Tiểu dự án 1, dự án 3; tham mưu báo cáo kết quả thực hiện và xây dựng kế 

hoạch, nhu cầu vốn trung hạn và hằng năm thực hiện Chương trình gửi Bộ Nông 

nghiệp và phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng 

hợp, báo cáo Chính phủ hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương để thực hiện Chương 

trình. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các nội dung của Chương trình; đưa 

các nội dung của Chương trình vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 

hàng năm. 

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; tổ chưc sơ kết, tổng 

kết và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung đới với những vấn 

đề mới, cấp thiết; đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ 

quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ vốn để thực 
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hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững theo quy định của pháp luật 

về đầu tư công. 

3. Sở Tài chính  

Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng hợp 

nhu cầu, dự kiến phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình trong 

phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương 

trình phát triển lâm nghiệp bền vững hằng năm để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường  

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân 

các huyện xác định ranh ranh giới quy hoạch đất lâm nghiệp đến năm 2025 để 

sử dụng cho mục đích lâm nghiệp; tiến hành đo đạc, cập nhập chỉnh lý bản đồ 

địa chính để phục vụ giao đất gắn với giao rừng cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia 

đình theo quy định. 

5. Sở Thông tin Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài phát thanh và 

Truyền hình tỉnh 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa 

phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Kế hoạch triển khai Chương trình; 

các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và sử dụng rừng 

bền vững; về vai trò, tầm quan trọng của việc trồng rừng, bảo vệ rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng; các gương người tốt, việc tốt trong công tác quản lý, bảo 

vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của 

Nhân dân; phản ánh trung thực, tạo nhận thức và hành động thống nhất trong 

đấu tranh, phòng ngừa đối với các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. 

6. Sở Khoa học và Công nghệ  

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Khoa học tỉnh ưu tiên xem xét 

các đề xuất đề tài/dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất 

lâm nghiệp trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

các đơn vị liên quan. 

7. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định tiếp tục thực hiện tốt 

quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ 

đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với 

lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan xây dựng 

kế hoạch và tổ chức kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra 

vào rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trong 

khu vực quản lý; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện, đấu tranh xử 
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lý nghiêm các đối tượng đầu nậu liên quan đến hành vi hủy hoại rừng, phá rừng, 

lấn chiếm đất rừng trên địa bàn tỉnh; thường xuyên trao đổi thông tin và sẵn sàng 

lực lượng, phương tiện, thiết bị phối hợp khi có cháy rừng xảy ra. 

8. Ban Dân tộc tỉnh  

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị 

liên quan tổ chức chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong 

công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đồng bào 

dân tộc thiểu số, các cấp chính quyền địa phương tích cực tham gia bảo vệ rừng, 

phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

9. Các Sở, ban, ngành khác có liên quan trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình 

và Kế hoạch này. 

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

- Theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ và 

phát triển rừng trên địa bàn quản lý; tổ chức thực hiện lồng ghép với các chương 

trình, dự án khác để triển khai các hoạt động của Chương trình theo quy định. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn quản 

lý; chỉ đạo chính quyền cấp xã, lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng nâng cao 

vai trò trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về quản lý, 

bảo vệ và phát triển rừng. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức, trách 

nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt là việc khuyến khích, động viên Nhân dân tham 

gia đấu tranh, ngăn chặn và tố giác các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng gắn 

với xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ rừng trong từng cộng đồng dân cư 

và chú trọng việc phát hiện, nêu gương điển hình trong công tác quản lý, bảo vệ 

rừng, nhằm tạo sức lan tỏa về nhận thức và hành động cho Nhân dân trên địa 

bàn. 

- Tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn quản lý; 

thực hiện chế độ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hàng quý, 6 

tháng, năm và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy 

định. 

11. Các đơn vị chủ rừng 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình để tăng cường 

hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên lâm 
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phần được giao quản lý; thực hiện chế độ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Kế 

hoạch hàng quý, 6 tháng, năm và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn theo quy định. 

- Tổ chức lực lượng, tập trung quản lý, bảo vệ diện tích rừng và đất rừng 

được nhà nước giao quản lý; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi 

phạm Luật Lâm nghiệp và tăng cường tuần tra, kiểm tra các khu vực thường 

xuyên xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật, các 

khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng để kịp thời xử lý theo quy định; 

kiểm soát chặt chẽ tình hình dân di cư vào cư trú trái phép trong rừng; kịp thời 

phát hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan Kiểm lâm, Công an hoặc 

các cơ quan chức năng liên quan để phối hợp xử lý ngay từ đầu, không để vụ 

việc diễn biến phức tạp. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng Kiểm lâm, các 

cơ quan chức năng và tổ chức đoàn thể tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên 

quan đến công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy 

rừng để nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư sống gần rừng tích cực tham gia 

bảo vệ rừng, thực hiện tốt cam kết bảo vệ rừng. 

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các 

đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình 

thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:  
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/cáo);  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Mục V - Tổ chức thực hiện; 

- VPUB: LĐ, BTCD, VXNV, KTTH;  

- Lưu: VT.     HC 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Lê Huyền 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục I 

HIỆN TRẠNG RỪNG NĂM 2020 TỈNH NINH THUẬN THEO KHU VỰC QUẢN LÝ 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày      /02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

TT Hạng mục ĐVT 

Diện tích rừng* 
Ghi 

chú Tổng 
BQLR 

đặc dụng 

BQLR 

phòng hộ 

Công ty 

LN 

Hộ gia 

đình 

Cộng 

đồng 

TC 

khác 

UBND 

xã 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Tổng   155.393,95 39.439,44 67.117,13 46.210,99 - - 901,28 1.725,11   

1 Đặc dụng   34.219,58 34.219,58 - - - - - - 

Các xã 

khu vực 

II, III 

vùng 

DTTS  

theo 

Quyết 

định số 

861/QĐ-

TTg ngày 

04/6/2021 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ  

1.1 Rừng tự nhiên ha 32.269,32 32.269,32 - - - - - - 

 a 
Tại các xã khu vực ngoài khu vực II, 

III vùng DTTS 
  12.348,11 12.348,11 

      

 b Tại các xã khu vực II, III vùng DTTS   19.921,21 19.921,21 
      

1.2 Rừng trồng ha 1.950,26 1.950,26 - - - - - - 

 a 
Tại các xã khu vực ngoài khu vực  II, 

III vùng DTTS 
  857,59 857,59 

      

 b Tại các xã khu vực II, III vùng DTTS   1.092,67 1.092,67 
      

1.3 
Số cộng đồng vùng đệm rừng đặc 

dụng 
Cộng 

đồng         

2 Rừng phòng hộ   101.950,58 5.131,19 62.210,78 34.282,29 - - 215,05 111,27 

2.1 Rừng tự nhiên ha 97.563,06 4.826,26 58.575,07 33.911,15 - - 198,74 51,84 

 a 
Tại các xã khu vực ngoài khu vực  II, 

III vùng DTTS 
  25.682,62 1.529,89 21.860,13 2.246,73 

  
40,30 5,57 

 b Tại các xã khu vực II, III vùng DTTS   71.880,44 3.296,37 36.714,94 31.664,42 
  

158,44 46,27 
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2.2 Rừng trồng ha 4.387,52 304,93 3.635,71 371,14 - - 16,31 59,43 

 a 
Tại các xã khu vực ngoài khu vực  II, 

III vùng DTTS 
  2.416,73 

 
2.324,84 24,51 

  
16,31 51,07 

 b Tại các xã khu vực II, III vùng DTTS   1.970,79 304,93 1.310,87 346,63 
   

8,36 

3 Rừng sản xuất   19.223,79 88,67 4.906,35 11.928,70 - - 686,23 1.613,84 

3.1 Rừng tự nhiên ha 16.529,45 87,68 3.789,09 11.020,23 - - 507,39 1.125,06 

a 
Tại các xã khu vực ngoài khu vực  II, 

III vùng DTTS 
  2.785,75 

 
1.396,97 546,49 

  
266,63 575,66 

b Tại các xã khu vực II, III vùng DTTS   13.743,70 87,68 2.392,12 10.473,74 
  

240,76 549,40 

3.2 Rừng trồng ha 2.694,34 0,99 1.117,26 908,47 - - 178,84 488,78 

a 
Tại các xã khu vực ngoài khu vực  II, 

III vùng DTTS 
  1.194,13 

 
502,23 419,26 

  
10,55 262,09 

b Tại các xã khu vực II, III vùng DTTS   1.500,21 0,99 615,03 489,21 
  

168,29 226,69 

 

* Gồm cả diện tích trồng rừng chưa thành rừng 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục II 

TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày      /02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT 

Hạng mục thuộc vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 Hạng mục thuộc vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 

Tổng 
Chia theo năm 

Tổng 
Chia theo năm 

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 

  Tổng   
            

I BẢO VỆ RỪNG   
            

1 
Hỗ trợ khoán bảo vệ 

rừng  
 ha  

      
134.953,64 22.401,82 15.849,82 32.234,00 32.234,00 32.234,00 

1.1 Rừng phòng hộ  ha  
      

134.953,64 22.401,82 15.849,82 32.234,00 32.234,00 32.234,00 

 - 
Trong đó: Rừng phòng hộ 

ven biển 
 ha  

      
31.041,75 6.208,35 6.208,35 6.208,35 6.208,35 6.208,35 

1.2 Rừng đặc dụng  ha  
      

- - - - - - 

1.3 
Rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên 
 ha  

      
- - - - - - 

2 Hỗ trợ bảo vệ rừng   ha  
      

92.004,45 - - 30.668,15 30.668,15 30.668,15 

2.1 

Hỗ trợ bảo vệ rừng theo 

Quyết định 24/2012/QĐ-

TTg 

 ha  
      

58.968,00 - - 19.656,00 19.656,00 19.656,00 

a Diện tích  ha  
      

58.968,00 - - 19.656,00 19.656,00 19.656,00 

b 
Hỗ trợ cộng đồng vùng 

đệm 

 Cộng 

đồng        
54,00 9,00 - 15,00 15,00 15,00 

2.2 

Hỗ trợ bảo vệ rừng tự 

nhiên là RSX của các 

Công ty NLN 

 ha  
      

33.036,45 - - 11.012,15 11.012,15 11.012,15 

3 
Bảo vệ rừng khác (chủ 

rừng bảo vệ) 
 ha  

            

3.1 
Diện tích rừng bảo vệ 

rừng khác 
 ha  
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TT Chỉ tiêu ĐVT 

Hạng mục thuộc vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 Hạng mục thuộc vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 

Tổng 
Chia theo năm 

Tổng 
Chia theo năm 

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

3.2 DT rừng trồng sản xuất  ha  
            

4 
Hoạt động bảo vệ rừng 

khác 
 ha  

            

II 

PHÁT TRIỂN, NÂNG 

CAO NĂNG XUẤT, 

CHẤT LƯỢNG RỪNG 

  
            

1 
Khoanh nuôi xúc tiến tái 

sinh tự nhiên 
 ha  

      
12.935,00 1.887,00 2.387,00 2.887,00 2.887,00 2.887,00 

1.1 Khoanh nuôi mới  ha  
      

1.670,00 670,00 500,00 500,00 - - 

1.2 Khoanh nuôi chuyển tiếp  ha  
      

11.265,00 1.217,00 1.887,00 2.387,00 2.887,00 2.887,00 

2 Trồng rừng tập trung  ha  1.305,00 205,00 - 360,00 370,00 370,00 
      

2.1 
Trồng rừng phòng hộ, đặc 

dụng 
 ha  1.005,00 205,00 - 260,00 270,00 270,00 

      

a Rừng đặc dụng  ha  169,74 19,74 - 50,00 50,00 50,00 
      

b Rừng phòng hộ  ha  835,26 185,26 - 210,00 220,00 220,00 
      

2.2 Trồng rừng sản xuất  ha  300,00 - - 100,00 100,00 100,00 
      

a Trồng mới  ha  240,00 - - 80,00 80,00 80,00 
      

b 
Trồng tái canh sau khai 

thác chính 
 ha  60,00 - - 20,00 20,00 20,00 

      

 - 
Trong đó: rừng thâm canh 

gỗ lớn 
 ha  - - - - - - 

      

3 Trồng cây phân tán 
 Nghìn 

cây  
2.023,85 197,13 488,72 446,00 446,00 446,00 

      

4 Chăm sóc rừng  ha  4467,22 937,07 745,05 745,05 1105,05 935 
      

 4.1 
Rừng trồng phòng hộ, đặc 

dụng 
 ha  4467,22 937,07 745,05 745,05 1105,05 935 

      

 4.2 Rừng trồng sản xuất  ha  
            

5 

Diện tích rừng gỗ nhỏ 

chuyển hóa sang kinh 

doanh gỗ lớn 

  
            

6 
Diện tích trồng, tái tạo 

cây lâm sản ngoài gỗ 
  

            

- 
Trồng cây Dược liệu dưới 

tán rừng 
 ha  60 - - 20 20 20 

      

7 Giống cây lâm nghiệp   
            

8 
Hoạt động PTR của chủ 

rừng khác 
  

            

III QUẢN LÝ RỪNG BỀN   
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TT Chỉ tiêu ĐVT 

Hạng mục thuộc vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 Hạng mục thuộc vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 

Tổng 
Chia theo năm 

Tổng 
Chia theo năm 

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

VỮNG 

1 

Diện tích rừng có 

phương án quản lý rừng 

bền vững được phê 

duyệt 

 ha  739.028,55 147.805,71 147.805,71 147.805,71 147.805,71 147.805,71 
      

1.1  Rừng tự nhiên  ha  705.669,60 141.133,92 141.133,92 141.133,92 141.133,92 141.133,92 
      

1.2 Rừng trồng  ha  33.358,95 6.671,79 6.671,79 6.671,79 6.671,79 6.671,79 
      

2 

Diện tích rừng được cấp 

chứng chỉ quản lý rừng 

bền vững 

  
            

2.1  Rừng tự nhiên   
            

2.2 Rừng trồng   
            

IV HOẠT ĐỘNG KHÁC   
            

1 

Đầu tư kết cấu hạ tầng 

lâm nghiệp và các nội 

dung ưu tiên 

  
            

1.1 
Xây dựng mới, nâng cấp 

trụ sở làm việc 
 CT  

      
3,00 - - 1,00 1,00 1,00 

1.2 
Xây dựng mới Trạm bảo 

vệ rừng  
 Trạm  

      
21,00 - - 7,00 7,00 7,00 

1.3 
Sữa chữa, nâng cấp Trạm 

BVR  
 Trạm  

      
10,00 - - 4,00 3,00 3,00 

1.4 
Xây mới chốt quản lý 

BVR 
 Chốt  

      
1,00 - - 1,00 - - 

1.5 
Sữa chữa, cải tạo, nâng 

cấp chốt quản lý BVR 
 Chốt  

      
10,00 - - 3,00 3,00 4,00 

1.6 
Xây bể chứa nước phục vụ 

chữa cháy rừng 
 Bể   

      
10,00 - - 4,00 3,00 3,00 

1.7 

Xây dựng, sửa chữa cải 

tạo các tuyến đường tuần 

tra BVR kết hợp PCCCR 

 km  
      

60,00 - - 20,00 20,00 20,00 

1.8 
Nâng cấp, cải tạo, sửa 

chữa vườn ươm 
 CT  

      
2,00 - - 1,00 1,00 - 

1.9 
Xây dựng đường lâm 

nghiệp 
 km  

      
10,00 - - 10,00 - - 

1.10 

Xây dựng bảng tuyên 

truyền cấm lửa, cấm 

chặt,...  

 Bảng  
      

15,00 - - 5,00 5,00 5,00 

1.11 Xây dựng bảng nội quy   Bảng  
      

10,00 - - 4,00 3,00 3,00 
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TT Chỉ tiêu ĐVT 

Hạng mục thuộc vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 Hạng mục thuộc vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 

Tổng 
Chia theo năm 

Tổng 
Chia theo năm 

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

1.12 

Xây dựng đề án Nâng cao 

năng lực cho lực lượng 

Kiểm lâm 

 Đề án  
      

1,00 - 1,00 - - - 

1.13 
Hệ thống giám sát rừng 

thông minh 

 Hệ 

thống        
1,00 - - 1,00 - - 

1.14 
Điều tra, đánh giá rừng tự 

nhiên ngoài 03 loại  
 ha   

      
1.000,00 - - - 500,00 500,00 

1.15 

Điều tra, đánh giá diện 

tích có cây gỗ tái sinh 

thành rừng 

 ha   
      

4.262,14 - - - 3.075,00 1.187,14 

1.16 

Điều tra, đánh giá rừng 

trồng nằm trong hiện trạng 

đất nông nghiệp thành 

rừng 

 ha   
      

600,00 - - 600,00 - - 

1.17 

Điều tra, đánh giá diện 

tích núi đất, núi đá lên 

diện tích có cây gỗ tái sinh 

 ha   
      

2.000,00 - - 2.000,00 - - 

1.18 
Hạng mục đo đạc, cắm 

mốc ranh giới rừng 
 CT  

      
2 - - - 1 1 

1.19 Mua sắm trang thiết bị   
      

- - - - 1 1 

a 
Xe mô tô tuần tra 

BVR&PCCCR 
 chiếc  

      
15 - - 7 5 3 

b 

Máy tính Laptop cấu hình 

cao theo dõi cập nhật diễn 

biến rừng 

 chiếc  
      

10 - - 5 3 2 

c 

Máy tính bảng + phần 

mềm chuyên ngành phục 

vụ theo dõi diễn biến 

rừng, thu thập dữ liệu hiện 

trường 

 chiếc  
      

58 - - 26 15 17 

d 
Trang thiết bị phục vụ 

phòng họp trực tuyến  
 phòng  

      
4 - - 2 1 1 

đ 
Thiết bị văn phòng (máy 

photo) 
 cái  

      
8 - - 4 2 2 

e Máy cắt thực bì  cái  
      

17 - - 6 4 7 

g Máy thổi gió  cái  
      

34 - - 14 10 10 

h Roi điện  cái  
      

51 - - 21 15 15 

2 Hoạt động đặc thù khác   
            

2.1 Trồng rừng mô hình  ha  70 0 0 20 20 30 
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TT Chỉ tiêu ĐVT 

Hạng mục thuộc vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 Hạng mục thuộc vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 

Tổng 
Chia theo năm 

Tổng 
Chia theo năm 

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

2.2 Trồng rừng vành đai xanh  ha  350 0 0 120 120 110 
      

2.3 
Nâng cấp nuôi dưỡng 

rừng trồng  
 ha  600 0 0 200 200 200 

      

3 

Các hoạt động, dự án 

mang tính chất đặc thù 

thực hiện chương trình 

  
            

3.1 
Nâng cao năng lực về 

quản lý rừng bền vững 
 CT  2 - - - 1 1 2 - - - 1 1 

3.2 
Điều tra đánh giá giám sát 

tài nguyên rừng 
 CT  

      
3 - - 1 1 1 

3.3 

Ứng dụng công nghệ tiên 

tiến, hiện đại trong quản 

lý, điều tra, giám sát tài 

nguyên rừng; phát triển hệ 

thống thông tin quản lý 

ngành và chuyển đổi số 

trong lĩnh vực lâm nghiệp 

 CT  
      

3 - - 1 1 1 

3.4 

Kiểm tra, giám sát chương 

trình; nâng cao năng lực 

thực hiện giám sát, đánh 

giá thực hiện ngành lâm 

nghiệp; các hoạt động 

khác được cấp thẩm quyền 

phê duyệt 

 CT  
      

3 - - 1 1 1 

 a 
Thực hiện nhiệm vụ quy 

hoạch lâm nghiệp 
 CT  

      
1 - - 1 - - 

b  

Kiểm tra, giám sát chương 

trình; nâng cao năng lực 

thực hiện giám sát, đánh 

giá thực hiện ngành lâm 

nghiệp; các hoạt động 

khác được cấp thẩm quyền 

phê duyệt 

 CT  
      

2 - - - 1 1 

V 

Hoạt động khác (kiểm 

tra, giám sát; quản lý 

Chương trình) 

  5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục II.1 

TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 1, DỰ ÁN 3 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI  

GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN 1 TỪ NĂM 2021-2025  
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày      /02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT 

Giai đoạn 2021-2025 Chia theo năm 

Tổng Bình quân Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng  
 

208.093,00 41.618,60 28.852,00 33.942,00 48.433,00 48.433,00 48.433,00 

1.1 Rừng phòng hộ ha 142.961,81 28.592,36 28.498,00 28.498,00 28.655,27 28.655,27 28.655,27 

 - Trong đó: Rừng phòng hộ ven biển ha 
       

1.2 Rừng đặc dụng ha 65.131,19 13.026,24 354,00 5.444,00 19.777,73 19.777,73 19.777,73 

1.3 Rừng sản xuất là rừng tự nhiên ha - - 
     

3 Hỗ trợ bảo vệ rừng  
        

3.1 Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Quyết định 24/2012/QĐ-TTg ha 
       

a Diện tích ha 
       

b Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm 
Cộng 

đồng        

3.2 
Hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên là RSX của các Công ty 

NLN 
ha 

       

4 Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 
 

4.970,00 994,00 1.810,00 1.810,00 1.350,00 - - 

4.1 Khoanh nuôi mới ha - - 
     

4.2 Khoanh nuôi chuyển tiếp ha 4.970,00 994,00 1.810,00 1.810,00 1.350,00 - - 

5 Các hoạt động bảo vệ rừng khác 
 

- - 
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TT Chỉ tiêu ĐVT 

Giai đoạn 2021-2025 Chia theo năm 

Tổng Bình quân Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

5.1 Xây dựng mới, nâng cấp trụ sở làm việc CT 
       

5.2 Xây dựng mới Trạm bảo vệ rừng  Trạm 
       

5.3 Sữa chữa, nâng cấp Trạm BVR  Trạm 
       

5.4 Xây mới chốt quản lý BVR Chốt 
       

5.5 Sữa chữa, cải tạo, nâng cấp chốt quản lý BVR Chốt 
       

5.6 Xây bể chứa nước phục vụ chữa cháy rừng Bể 
       

5.7 
Xây dựng, sửa chữa cải tạo các tuyến đường tuần tra 

BVR kết hợp PCCCR 
km 

       

5.8 Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa vườn ươm CT 
       

5.9 Xây dựng đường lâm nghiệp km 
       

5.10 Xây dựng bảng tuyên truyền cấm lửa, cấm chặt,...  Bảng 
       

5.11 Xây dựng bảng nội quy  Bảng 
       

6 
Hoạt động khác (kiểm tra, giám sát; quản lý Chương 

trình) 
CT 5 1 1 1 1 1 1 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
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Phụ lục III 

TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ NHU CẦU VỐN THỰC HIỆN  

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 (Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày      /02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

 

TT   Chỉ tiêu   ĐVT  
 Khối 

lượng  

Định 

mức 

(tr đ) 

 Nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình (tr.đ)  

 Tổng   Nguồn NSNN  

 

 Vốn đầu tư   Vốn sự nghiệp  

 Tổng  

 Chia ra   Tổng   Chia ra  

 NSTW  2021 2022 2023 2024 2025 
 NS 

ĐP   
 NSTW  2021 2022 2023 2024 2025 

 

NS

ĐP  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

  Tổng   
 

 445.913,5 339.853,7 339.853,7 15.825,0 8.894,2 104.092,1 107.774,3 103.268,2 - 106.059,9 106.056,6 9.818,3 8.201,7 28.051,6 29.793,7 30.191,2 
       

-      

I 
BẢO VỆ 

RỪNG 
  

 
 58.453,8 - - 

     
- 58.453,8 58.453,8 7.080,5 4.754,9 15.539,4 15.539,4 15.539,4 

       

-      

1 
Hỗ trợ khoán 

bảo vệ rừng  
  134.953,6  40.486,1 - - 

     
- 40.486,1 40.486,1 6.720,5 4.754,9 9.670,2 9.670,2 9.670,2 

       

-      

1.1 Rừng phòng hộ ha 134.953,6 0,3 40.486,1 
        

40.486,1 40.486,1 6.720,5 4.754,9 9.670,2 9.670,2 9.670,2   

-  

Trong đó: Rừng 

phòng hộ ven 

biển 

ha 31.041,75 0,3 9.312,5 
        

9.312,5 9.312,5 1.862,5 1.862,5 1.862,5 1.862,5 1.862,5   

1.2 Rừng đặc dụng ha 
 

 
                

  

1.3 
Rừng sản xuất 

là rừng tự nhiên 
ha -  

         
- 

      
  

2 
Hỗ trợ bảo vệ 

rừng    
 17.967,7 - - 

     
- 17.967,7 17.967,7 360,0 - 5.869,2 5.869,2 5.869,2 

       

-      

2.1 

Hỗ trợ bảo vệ 

rừng theo Quyết 

định 

24/2012/QĐ-

TTg 

  
 8.056,8 - - 

     
- 8.056,8 8.056,8 360,0 - 2.565,6 2.565,6 2.565,6 

      

-      

a Diện tích ha 19.656,00 0,10 5.896,8 
        

5.896,8 5.896,8 
  

1.965,6 1.965,6 1.965,6   

b 
Hỗ trợ cộng 

đồng vùng đệm 

Cộng 

đồng 
54 40,0 2.160,0 

        
2.160,0 2.160,0 360,0 - 600,0 600,0 600,0   



2 

 

2.2 

Hỗ trợ bảo vệ 

rừng tự nhiên là 

RSX của các 

Công ty NLN 

ha 33.036,45 0,3 9.910,9 
        

9.910,9 9.910,9 - - 3.303,6 3.303,6 3.303,6   

3 

Bảo vệ rừng 

khác (chủ rừng 

bảo vệ) 
  

 - - - 
     

- - - 
     

       

-      

3.1 

Diện tích rừng 

bảo vệ rừng 

khác 
  

 
                

  

3.2 
DT rừng trồng 

sản xuất   
 

                
  

4 
Hoạt động bảo 

vệ rừng khác   
 

                
  

II 

PHÁT TRIỂN 

RỪNG, NÂNG 

CAO NĂNG 

XUẤT, CHẤT 

LƯỢNG 

RỪNG 

  
 89.356,9 78.202,3 78.202,3 14.386,4 6.578,6 17.795,0 20.193,0 19.249,3 - 11.154,6 11.154,6 1.845,2 2.701,2 2.859,0 2.142,1 1.607,1 

       

-      

1 

Khoanh nuôi 

xúc tiến tái 

sinh tự nhiên 
 

12.935,00  11.154,6 - - 
     

- 11.154,6 11.154,6 1.845,2 2.701,2 2.859,0 2.142,1 1.607,1 
       

-      

1.1 
Khoanh nuôi 

mới 
ha 1.670,00 1,6 2.859,0 

        
2.859,0 2.859,0 1.147,04 856,00 856,00 

  
  

1.2 
Khoanh nuôi 

chuyển tiếp 
ha 11.265,00  8.295,6 

        
8.295,6 8.295,6 698,1 1.845,2 2.003,0 2.142,1 1.607,1   

2 
Trồng rừng 

tập trung  
1.305,00  43.290,0 43.290,0 43.290,0 8.200,0 - 11.430,0 11.830,0 11.830,0 - - - 

     

       

-      

2.1 

Trồng rừng 

phòng hộ, đặc 

dụng 
 

1.005,00  40.200,0 40.200,0 40.200,0 8.200,0 - 10.400,0 10.800,0 10.800,0 - - - 
     

      

-      

a Rừng đặc dụng ha 169,74 40,0 6.789,6 6.789,6 6.789,6 789,6 - 2.000,0 2.000,0 2.000,0 
        

  

b Rừng phòng hộ ha 835,26 40,0 33.410,4 33.410,4 33.410,4 7.410,4 - 8.400,0 8.800,0 8.800,0 
        

  

2.2. 
Trồng rừng sản 

xuất  
300,00  3.090,0 3.090,0 3.090,0 - - 1.030,0 1.030,0 1.030,0 - - - 

     

      

-      

a Trồng mới ha 240,00 10,3 2.472,0 2.472,0 2.472,0 - - 824,0 824,0 824,0 
        

  

b 

Trồng tái canh 

sau khai thác 

chính 

ha 60,00 10,3 618,0 618,0 618,0 - - 206,0 206,0 206,0 
        

  

  

Trong đó: rừng 

thâm canh gỗ 

lớn 

ha -  
                

  

3 
Trồng cây 

phân tán 

Nghìn 

cây 
2.023,85 0,005 10.119,2 10.119,2 10.119,2 985,6 2.443,6 2.230,0 2.230,0 2.230,0 

        
  

4 Chăm sóc rừng 
 

4.467,22  24.793,1 24.793,1 24.793,1 5.200,7 4.135,0 4.135,0 6.133,0 5.189,3 
        

  

4.1 

Rừng trồng 

phòng hộ, đặc 

dụng 

ha 4.467,22 5,6 24.793,1 24.793,1 24.793,1 5.200,7 4.135,0 4.135,0 6.133,0 5.189,3 
        

  

4.2 
Rừng trồng sản 

xuất 
ha -  
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5 

Diện tích rừng 

gỗ nhỏ chuyển 

hóa sang kinh 

doanh gỗ lớn 

ha 
 

 
                

  

6 

Diện tích 

trồng, tái tạo 

cây lâm sản 

ngoài gỗ 

ha 
 

 
                

  

7 
Giống cây lâm 

nghiệp   
 

                
  

8 

Hoạt động 

PTR của chủ 

rừng khác 
  

 
                

  

III 

QUẢN LÝ 

RỪNG BỀN 

VỮNG 
  

 
                

       

-      

1 

Diện tích rừng 

có phương án 

quản lý rừng 

bền vững được 

phê duyệt 

  
 

                

       

-      

1.1  Rừng tự nhiên ha 
 

 
                

  

1.2 Rừng trồng ha 
 

 
                

  

2 

Diện tích rừng 

được cấp 

chứng chỉ 

quản lý rừng 

bền vững 

  
 

                

       

-      

2.1  Rừng tự nhiên ha 
 

 
                

  

2.2 Rừng trồng ha 
 

 
                

  

IV 
HOẠT ĐỘNG 

KHÁC   
 257.841,5 231.031,9 231.031,9 - 1.507,0 76.962,3 77.862,9 74.699,7 - 26.809,6 26.806,6 

  
7.103,0 9.403,6 10.300,0 

       

-      

1 

Đầu tư kết cấu 

hạ tầng lâm 

nghiệp và các 

nội dung ưu 

tiên 

  
 104.467,7 104.467,7 104.467,7 

 
1.507,0 34.792,5 35.693,1 32.475,2 

        
  

1.1 

Xây dựng mới, 

nâng cấp trụ sở 

làm việc 

CT 3 5.000 15.000,0 15.000,0 15.000,0 
  

5.000,0 5.000,0 5.000,0 
        

  

1.2 

Xây dựng mới 

Trạm bảo vệ 

rừng  

Trạm 21 1.000 21.000,0 21.000,0 21.000,0 
 

- 7.000,0 7.000,0 7.000,0 
        

  

1.3 
Sữa chữa, nâng 

cấp Trạm BVR  
Trạm 10 500,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 

 
- 2.000,0 1.500,0 1.500,0 

        
  

1.4 
Xây mới chốt 

quản lý BVR 
Chốt 1 2.000 2.000,0 2.000,0 2.000,0 

 
- 2.000,0 - - 

        
  

1.5 

Sữa chữa, cải 

tạo, nâng cấp 

chốt quản lý 

BVR 

Chốt 10 30,0 300,0 300,0 300,0 
 

- 90,0 90,0 120,0 
        

  

1.6 

Xây bể chứa 

nước phục vụ 

chữa cháy rừng 

Bể 10 16,0 160,0 160,0 160,0 
 

- 64,0 48,0 48,0 
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1.7 

Xây dựng, sửa 

chữa cải tạo các 

tuyến đường 

tuần tra BVR 

kết hợp PCCCR 

km 60 20,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 
 

- 400,0 400,0 400,0 
        

  

1.8 

Nâng cấp, cải 

tạo, sửa chữa 

vườn ươm 

CT 2 300,0 600,0 600,0 600,0 
 

- 300,0 300,0 - 
        

  

1.9 

Xây dựng 

đường lâm 

nghiệp 

km 10 500,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 
 

- 5.000,0 - - 
        

  

1.10 

Xây dựng bảng 

tuyên truyền 

cấm lửa, cấm 

chặt,...  

Bảng 15 15,0 225,0 225,0 225,0 
 

- 75,0 75,0 75,0 
        

  

1.11 
Xây dựng bảng 

nội quy  
Bảng 10 15,0 150,0 150,0 150,0 

 
- 60,0 45,0 45,0 

        
  

1.12 

Xây dựng đề án 

Nâng cao năng 

lực cho lực 

lượng Kiểm 

lâm 

Đề án 1  1.507,0 1.507,0 1.507,0 
 

1.507,0 
           

  

1.13 

Hệ thống giám 

sát rừng thông 

minh 

Hệ 

thống 
1  7.493,2 7.493,2 7.493,2 

  
7.493,2 

          
  

1.14 

Điều tra, đánh 

giá rừng tự 

nhiên ngoài 03 

loại  

ha 1000 1,5 1.500,0 1.500,0 1.500,0 
   

750,0 750,0 
        

  

1.15 

Điều tra, đánh 

giá diện tích có 

cây gỗ tái sinh 

thành rừng 

ha 4262,14 1,5 6.393,2 6.393,2 6.393,2 
 

- - 4.612,5 1.780,7 
        

  

1.16 

Điều tra, đánh 

giá rừng trồng 

nằm trong hiện 

trạng đất nông 

nghiệp thành 

rừng 

ha 600 1,5 900,0 900,0 900,0 
  

900,0 
          

  

1.17 

Điều tra, đánh 

giá diện tích núi 

đất, núi đá lên 

diện tích có cây 

gỗ tái sinh 

ha 2000 1,5 3.000,0 3.000,0 3.000,0 
 

- 3.000,0 - - 
        

  

1.18 

Hạng mục đo 

đạc và cắm mốc 

ranh giới rừng 

CT 2  30.000,0 30.000,0 30.000,0 
   

15.000,0 15.000,0 
        

  

1.19 
Mua sắm trang 

thiết bị   
 3.039,3 3.039,3 3.039,3 

 
- 1.410,3 872,6 756,5 

        
  

a 

Xe mô tô tuần 

tra 

BVR&PCCCR 

Chiếc 15 55,7 836,0 836,0 836,0 
 

- 390,1 278,7 167,2 
        

  

b 

Máy tính 

Laptop cấu hình 

cao theo dõi cập 

nhật diễn biến 

rừng 

Chiếc 10 35,2 352,0 352,0 352,0 
 

- 176,0 105,6 70,4 
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c 

Máy tính bảng 

+ phần mềm 

chuyên ngành 

phục vụ theo 

dõi diễn biến 

rừng, thu thập 

dữ liệu hiện 

trường 

Chiếc 58 9,4 542,3 542,3 542,3 
 

- 243,1 140,3 159,0 
        

  

d 

Trang thiết bị 

phục vụ phòng 

họp trực tuyến  

Phòng 4 88,0 352,0 352,0 352,0 
 

- 176,0 88,0 88,0 
        

  

đ 

Thiết bị văn 

phòng (máy 

photo) 

Cái 8 49,5 396,0 396,0 396,0 
 

- 198,0 99,0 99,0 
        

  

e Máy cắt thực bì Cái 17 4,0 67,3 67,3 67,3 
 

- 23,8 15,8 27,7 
        

  

g Máy thổi gió Cái 34 6,6 224,4 224,4 224,4 
 

- 92,4 66,0 66,0 
        

  

h Roi điện Cái 51 5,3 269,3 269,3 269,3 
 

- 110,9 79,2 79,2 
        

  

2 
Hoạt động đặc 

thù khác   
 126.564,2 126.564,2 126.564,2 

 
- 42.169,9 42.169,9 42.224,5 

        
  

2.1 
Trồng rừng mô 

hình 
ha 70,0 154,0 10.782,0 10.782,0 10.782,03 

 
- 3.080,58 3.080,58 4.620,87 

        
  

2.2 
Trồng rừng 

vành đai xanh 
ha 350,0 148,6 51.998,2 51.998,2 51.998,21 

 
- 17.827,96 17.827,96 16.342,29 

        
  

2.3 

Nâng cấp nuôi 

dưỡng rừng 

trồng  

ha 600,0 106,3 63.783,9 63.783,9 63.783,94 
 

- 21.261,31 21.261,31 21.261,31 
        

  

3 

Các hoạt động, 

dự án mang 

tính chất đặc 

thù thực hiện 

Chương trình 

  
 26.809,6 

        
26.809,6 26.809,6 

  
7.103,0 9.403,6 10.300,0   

3.1 

Nâng cao năng 

lực về quản lý 

rừng bền vững 
  

 5.103,6 
        

5.103,6 5.103,6 
   

2.103,6 3.000,0   

3.2 

Điều tra đánh 

giá giám sát tài 

nguyên rừng 
  

 3.150,0 
        

3.150,0 3.150,0 
  

1.555,0 800,0 800,0   

3.3 

Ứng dụng công 

nghệ tiên tiến, 

hiện đại trong 

quản lý, điều 

tra, giám sát tài 

nguyên rừng; 

phát triển hệ 

thống thông tin 

quản lý ngành 

và chuyển đổi 

số trong lĩnh 

vực lâm nghiệp 

  
 14.000,0 

        
14.000,0 14.000,0 

  
4.000,0 5.000,0 5.000,0   

3.4 

Kiểm tra, giám 

sát chương 

trình; nâng cao 

năng lực thực 

hiện giám sát, 

đánh giá thực 

  
 4.553,0 

        
4.553,0 4.553,0 

  
1.553,0 1.500,0 1.500,0   
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hiện ngành lâm 

nghiệp; các hoạt 

động khác được 

cấp thẩm quyền 

phê duyệt 

a 

Thực hiện 

nhiệm vụ quy 

hoạch lâm 

nghiệp  

  
 1.553,0 

        
1.553,0 1.553,0 

  
1.553,0 

  
  

b 

Kiểm tra, giám 

sát chương 

trình; nâng cao 

năng lực thực 

hiện giám sát, 

đánh giá thực 

hiện ngành lâm 

nghiệp; các hoạt 

động khác được 

cấp thẩm quyền 

phê duyệt 

  
 3.000,0 

        
3.000,0 3.000,0 

   
1.500,0 1.500,0   

V 

Hoạt động 

khác (kiểm tra, 

giám sát; quản 

lý Chương 

trình) 

  
 40.261,3 30.619,5 30.619,5 1.438,6 808,6 9.334,7 9.718,3 9.319,2 - 9.641,8 9.641,5 892,6 745,6 2.550,1 2.708,5 2.744,7   
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Phụ lục III.1 

TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ NHU CẦU VỐN THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 1, DỰ ÁN 3  

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO  

DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN 1 TỪ NĂM 2021-2025  

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

TT   Chỉ tiêu   ĐVT  
 Khối 

lượng  

 Định mức (tr đ)  
 Nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình (tr.đ)  

 Tổng  

 Nguồn NSNN  

 Tổng  

 Trong 

đó, hỗ 

trợ từ 

NSNN  

 Vốn Đầu tư   Vốn sự nghiệp  

 Tổng  

 Chia ra  

 Tổng  

 Chia ra  

 NSTW   NSĐP   NSTW  2021 2022 2023 2024 2025  NSĐP  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  Tổng 
    

92.751,6 - - - 92.751,6 92.751,6 14.158,0 16.194,0 21.695,1 20.785,6 19.918,9 - 

I BẢO VỆ RỪNG 
    

83.237,2 - - - 83.237,2 83.237,2 11.540,8 13.576,8 19.373,2 19.373,2 19.373,2 - 

1 Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng  
 

208.093,00 
  

83.237,2 - - - 83.237,2 83.237,2 11.540,8 13.576,8 19.373,2 19.373,2 19.373,2 - 

1.1 Rừng phòng hộ ha 142.961,81 0,4 0,4 57.184,7 
   

57.184,7 57.184,7 11.399,2 11.399,2 11.462,1 11.462,1 11.462,1 
 

  
Trong đó: Rừng phòng hộ 

ven biển 
ha - 0,4 0,4 - 

   
- - 

      

1.2 Rừng đặc dụng ha 65.131,19 0,4 0,4 26.052,5 
   

26.052,5 26.052,5 141,6 2.177,6 7.911,1 7.911,1 7.911,1 
 

1.3 
Rừng sản xuất là rừng tự 
nhiên 

ha - 
      

- 
       

2 Hỗ trợ bảo vệ rừng  
    

- - - - - - 
     

- 

2.1 

Hỗ trợ bảo vệ rừng theo 

Quyết định 24/2012/QĐ-
TTg 

                

a Diện tích ha 
               

b Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm 
Cộng 

đồng                

2.2 
Hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên 
là RSX của các Công ty 

ha 
               



2 

 
NLN 

3 
Bảo vệ rừng khác (chủ 

rừng bảo vệ)                 

3.1 
Diện tích rừng bảo vệ rừng 
khác                 

3.2 DT rừng trồng sản xuất 
                

4 
Hoạt động bảo vệ rừng 

khác                 

II 

PHÁT TRIỂN, NÂNG 

CAO NĂNG XUẤT, 

CHẤT LƯỢNG RỪNG 
    

9.514,4 - - - 9.514,4 9.514,4 2.617,2 2.617,2 2.321,9 1.412,4 545,7 - 

1 
Khoanh nuôi xúc tiến tái 

sinh tự nhiên  
4.970,00 

  
9.514,4 - - - 9.514,4 9.514,4 2.617,2 2.617,2 2.321,9 1.412,4 545,7 - 

1.1 Khoanh nuôi mới ha - 3,2 
 

1.455,2 
   

1.455,2 1.455,2 1.455,2 
     

1.2 Khoanh nuôi chuyển tiếp ha 4.970,00 0,9 
 

8.059,2 
   

8.059,2 8.059,2 1.162,0 2.617,2 2.321,9 1.412,4 545,7 
 

2 Trồng rừng tập trung 
                

2.1 
Trồng rừng phòng hộ, đặc 

dụng                 

a Rừng đặc dụng ha 
               

b Rừng phòng hộ ha 
               

2.2. Trồng rừng sản xuất 
                

a Trồng mới ha 
               

b 
Trồng tái canh sau khai thác 

chính 
ha 

               

 - 
Trong đó: rừng thâm canh 

gỗ lớn 
ha 

               

3 Trồng cây phân tán 
Nghìn 

cây                

4 Chăm sóc rừng 
                

4.1  
Rừng trồng phòng hộ, đặc 

dụng 
ha 

               

 4.2 Rừng trồng sản xuất ha 
               

5 

Diện tích rừng gỗ nhỏ 

chuyển hóa sang kinh 

doanh gỗ lớn 

ha 
               

6 
Diện tích trồng, tái tạo cây 

Lâm sản ngoài gỗ 
ha 

               

7 Giống cây lâm nghiệp 
                

8 
Hoạt động PTR của chủ 

rừng khác                 

III 
QUẢN LÝ RỪNG BỀN 

VỮNG     
- - - - - - 

     
- 



3 

 

1 

Diện tích rừng có phương 

án quản lý rừng bền vững 

được phê duyệt 
    

- - - - - - 
     

- 

1.1  Rừng tự nhiên ha 
               

1.2 Rừng trồng ha 
               

2 

Diện tích rừng được cấp 

chứng chỉ quản lý rừng 

bền vững 
               

- 

2.1  Rừng tự nhiên ha 
               

2.2 Rừng trồng ha 
               

IV HOẠT ĐỘNG KHÁC 
               

- 

1 Đầu tư kết cấu hạ tầng LN 
                

1.1 
Xây dựng mới, nâng cấp trụ 

sở làm việc 
CT 

               

1.2 
Xây dựng mới Trạm bảo vệ 

rừng  
Trạm 

               

1.3 
Sữa chữa, nâng cấp Trạm 

BVR  
Trạm 

               

1.4 Xây mới chốt quản lý BVR Chốt 
               

1.1 
Sữa chữa, cải tạo, nâng cấp 
chốt quản lý BVR 

Chốt 
               

1.1 
Xây bể chứa nước phục vụ 

chữa cháy rừng 
Bể 

               

1.1 
Xây dựng, sửa chữa cải tạo 
các tuyến đường tuần tra 

BVR kết hợp PCCCR 

km 
               

1.1 
Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 
vườn ươm 

CT 
               

1.1 
Xây dựng đường lâm 

nghiệp 
km 

               

1.1 
Xây dựng bảng tuyên truyền 
cấm lửa, cấm chặt,...  

Bảng 
               

1.1 Xây dựng bảng nội quy  Bảng 
               

2 Hoạt động đặc thù khác 
                

2.1 Trồng rừng mô hình ha 
               

2.2 Trồng rừng vành đai xanh ha 
               

2.3 
Nâng cấp nuôi dưỡng rừng 
trồng  

ha 
               

3 

Hoạt động khác (kiểm tra, 

giám sát; quản lý Chương 

trình) 
         

9.275,2 1.415,8 1.619,4 2.169,5 2.078,6 1.991,9 
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Phụ lục IV 
TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN 

LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ NHU CẦU VỐN THỰC 

HIỆN TIỂU DỰ ÁN 1, DỰ ÁN 3 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC 

GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN 1 TỪ NĂM 2021-2025 

 (Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /02/2023 của UBND tỉnh) 

 
 

 

TT Hạng mục 
Số tiền  

(tr.đ) 
Tỷ lệ % Ghi chú 

1 2 3 4 5  

  TỔNG  538.665,19        

I Ngân sách nhà nước  538.665,19        

1 Ngân sách trung ương  538.665,19        

1.1 Vốn đầu tư phát triển    339.853,67        63,09      

1.2 Vốn sự nghiệp    198.811,52        36,91      

 - Trong đó: Vốn tiểu dự án 1, dự án 3      92.751,64        

2 Ngân sách địa phương       

2.1 Vốn đầu tư phát triển       

2.2 Vốn sự nghiệp       

II Nguồn vốn hợp pháp khác       

1 Dịch vụ môi trường rừng       

2 Tín dụng       

3 
Nguồn vốn từ doanh nghiệp, Tổ 

chức, cá nhân tự đầu tư 
      

3.1 Bảo vệ rừng       

3.2 
Trồng rừng sản xuất, chế biến lâm 

sản,… 
      

4 Nguồn vốn khác       
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